
KHÁCH SẠN REX Hệ thống Quản lý Môi trường

HỒ SƠ

Tổng số ngày 

khách

Tổng số Khăn 

giặt

Số khăn 

tiết kiệm

Tổng số Drap 

giặt

Số Drap

 tiết kiệm

Số khách tham 

gia tiết kiệm

1 2 3 4 5 6

1 11,340                 5,134                  13,907                 3,215                  19,465                   8,773                    

2 10,432                 5,999                  14,865                 3,238                  17,626                   7,433                    

3 11,020                 7,796                  14,244                 3,814                  18,226                   7,122                    

4 9,852                  9,765                  9,939                  5,111                  14,593                   4,970                    

5 8,861                  9,114                  8,608                  4,463                  13,259                   4,304                    

6 9,626                  9,973                  9,279                  5,449                  13,803                   4,640                    

7 11,709                 10,989                 12,429                 5,820                  17,598                   6,215                    

8 11,668                 11,772                 11,564                 4,275                  19,061                   5,782                    

9 10,861                 11,331                 10,391                 6,397                  15,325                   5,196                    

10 9,577                  12,441                 6,713                  6,379                  12,775                   3,357                    

11 10,500                 12,544                 8,456                  6,673                  14,327                   4,228                    

12 11,000                 12,513                 9,487                  5,902                  16,098                   4,744                    

SUM 126,446            119,371            129,882            60,736              192,156              66,761                 

AVERAGE 10,537              9,948                 10,824              5,061                 16,013                 5,563                   

Đơn giá giặt

TB
1,595 6,500

Thành tiền 190,396,745 207,161,790     394,784,000     1,249,014,000    

Tổng cộng

* GHI CHÚ: 3 = ( 1 x hệ số 4) - 2 (hệ số 4 = cơ số khăn/phòng khách)

5 = (1 x hệ số 2) - 4 (hệ số 2 = cơ số Drap/phòng khách)

6 = 1 - (4 : 2) 

* Nơi nhận: - Bộ phận Phòng

- Nhà Giặt

- Lưu BMT

BẢNG THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG & SỐ KHÁCH THAM GIA TIẾT KIỆM KHĂN - DRAP TẠI PHÒNG NGỦ NĂM 2016

Tháng

Ngày lập: 10/01/2017

1,456,175,790                                                                                                                                                               

Soạn thảo: 

Phê duyệt: ĐDLĐ Môi trường

Vũ Ngọc Lộc Trang:1/1


